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	C©u 1 : 
	Vectơ tổng 
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 bằng:

	A.
	
[image: image22.wmf]PN
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	C.
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	D.
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	C©u 2 : 
	Cho 
[image: image26.wmf]D

ABC. Gọi M là điểm trên cạnh BC sao cho BM = 3MC. Khẳng định đúng là :

	A.
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	C©u 3 : 
	Trong mặt phẳng Oxy, cho 
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	C©u 4 : 
	Cho M(2; 0), N(2; 2), P(-1; 3) là trung điểm các cạnh BC, CA, AB của 
[image: image37.wmf]D

 ABC. Tọa độ B là:

	A.
	(-1;-2)
	B.
	(-1;-1)
	C.
	(1;1)
	D.
	(-1;1)

	C©u 5 : 
	Cho ΔABC ®Òu, c¹nh a. MÖnh ®Ò nµo sau ®©y ®óng?

	A.
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	C©u 6 : 
	Trong mặt phẳng Oxy, cho 
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	C©u 7 : 
	Cho tam giác ABC. Tập hợp những điểm M sao cho: 
[image: image50.wmf]MAMBMCMB
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 là:

	A.
	M nằm trên đường trung trực của BC.

	B.
	M nằm trên đường tròn tâm I,bán kính R = 2AB với I nằm trên cạnh AB sao cho IA = 2 IB.

	C.
	M nằm trên đường trung trực của IJ với I,J lần lượt là trung điểm của AB và  BC.

	D.
	. M nằm trên đường tròn tâm I,bán kính R = 2AC với I nằm trên cạnh AB sao cho IA = 2 IB.

	C©u 8 : 
	Cho tam giác ABC, biết A(5; -2), B(0;3), C(-5; -1). Trọng tâm G của tam giác ABC có tọa độ:

	A.
	(0; 0)
	B.
	(0; 11)
	C.
	(1; -1)
	D.
	(10; 0)

	C©u 9 : 
	Cho hình bình hành ABCD, biết A(1; 3), B(-2; 0), C(2; -1). Hãy tìm tọa độ điểm D ?

	A.
	(2; 5)
	B.
	(2; 2)
	C.
	(5; 2)
	D.
	(4; -1)

	C©u 10 : 
	Gọi AM là trung tuyến của tam giác ABC, I là trung điểm của AM. Đẳng thức nào sau đây đúng?

	A.
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	C©u 11 : 
	Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm A(1; 3), B(-3; 4) và G(0; 3). Gọi C là điểm sao cho G là trọng tâm (ABC. Tọa độ điểm C là cặp số :

	A.
	(2; 0)

	B.
	(5; 2)
	C.
	(2; -1)
	D.
	(2; 2)

	C©u 12 : 
	Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, chọn khẳng định đúng. Điểm đối xứng của điểm A(2;-1)  

	A.
	qua điểm M(3; 1) là điểm B(4; 3)
	B.
	qua trục tung là điểm E(2;1)       

	C.
	qua trục hoành là điểm D(-2;-1)
	D.
	qua gốc tọa độ O là điểm C(-1;2)

	C©u 13 : 
	Cho hai lực 
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 cùng có điểm đặt là O. Cường độ của 
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 là 50N và góc giữa 
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 bằng 900. Khi đó cường độ lực tổng hợp của 
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	A.
	85N
	B.
	70N
	C.
	170N
	D.
	130N

	C©u 14 : 
	Cho tam giác ABC. Gọi M,N,P là các điểm được xác định bởi: 
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. Khi đó M,N,P thẳng hàng khi x bằng:

	A.
	-2/5
	B.
	2/5
	C.
	-3/5
	D.
	3/5

	C©u 15 : 
	Cho 4 điểm A, B, C, D. Đẳng thức nào sau đây đúng.
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 TỰ LUẬN:

Bài 1: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho tam giác ABC với A(-4;1), B(2;4), C(3;-2)

a/ Tìm tọa độ 
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 và độ dài 
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b/ Phân tích 
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 theo các vec tơ 
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Bài 2 : Cho hình bình hành ABCD. M và N là 2 điểm thoả 
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a) Chứng minh rằng 
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uuuruuuruuuruuur

ACBDADCB


b) D có nằm trên đường thẳng MN không? (Vì sao?)

Bài làm Tự luận:

ĐÁP ÁN

TRẮC NGHIỆM:1D,2C,3B,4D,5C,6A,7C,8A,9C,10A,11D,12A,13D,14A,15D

TỰ LUẬN:

Bài 1: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho tam giác ABC với A(-4;1), B(2;4), C(3;-2)

a/ Tìm tọa độ 
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b/ Phân tích 
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Bài 2 : Cho hình bình hành ABCD. M và N là 2 điểm thoả 
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a) Chứng minh rằng 
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b) D có nằm trên đường thẳng MN không? (Vì sao?)

	Câu
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	Suy ra được m=-9/17 và n=39/34
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	2.a
	Biến đổi 
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	Chứng tỏ được 
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Lớp

Phần trắc nghiệm(6đ)

Câu 1: Trong mp Oxy cho 
[image: image95.wmf]ABC

D

có A(2 ;1), B( -1; 2), C(3; 0). Tứ giác BCEA là hình bình hành khi tọa độ đỉnh E là cặp số nào dưới đây?

A. (-6;-1)
               B. (1; 6)
                            C. (6;-1)
                   D. (-6;1)

Câu 2: Chọn khẳng định đúng trong các câu sau:

a/
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Câu 3 : Cho ba điểm A, B, C phân biệt. Điều kiện cần và đủ để ba điểm thẳng hàng là:

A. 
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Câu 4: Cho hình bình hành ABCD có tâm O. Khẳng định nào sau đây là đúng:

A. 
[image: image104.wmf]AOBOCD

-=

uuuruuuruuur


B. 
[image: image105.wmf]AOACBO

+=

uuuruuuruuur


C. 
[image: image106.wmf]AOBOBD

+=

uuuruuuruuur

         D
[image: image107.wmf]ABACDA

-=

uuuruuuruuur


Câu 5: Cho 
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a/ Nếu 
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                     b/ Hai vecto 
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c/ Các vecto 
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Câu 6: Cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C, với AB=2a, AC=6a. Đẳng thức nào dưới đây đúng?

A. 
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Câu 7: Vecto tổng 
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bằng:
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 Câu 8: Cho hai điểm phân biệt A và B. Điều kiện để điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB là:

A. 
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Câu 9: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho 
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.Tọa độ của 
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  A. (4;21)
B.(-4;21).                                  C. (4;-21)                               D.(-4;-21)
 Câu 10: G là trọng tâm tam giác ABC, M là điểm bất kỳ. Khẳng định nào sau đây đúng:

a/
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Câu 11: Cho bốn điểm A, B, C, D. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AB và CD. Trong các đẳng thức sau đẳng thức nào sai ?

A. 2[image: image137.wmf]IJ
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B. [image: image141.wmf]AB

+[image: image142.wmf]CD

=2[image: image143.wmf]IJ

      C. [image: image144.wmf]AD

+[image: image145.wmf]BC

=2[image: image146.wmf]IJ

      D. [image: image147.wmf]AC

+[image: image148.wmf]BD

=2[image: image149.wmf]IJ


Câu 11: Cho M(2; 0), N(2; 2), tọa độ  trung điểm các của cạnh MN  là:

A. . (-2;-1)
B (2;1)
C. (4;2)             D. Đáp số khác
Câu 12: Cho tam giác ABC, gọi M, N, P lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB.  Số vectơ  bằng vectơ 
[image: image150.wmf]MN
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có điểm đầu và điểm cuối là A, B, C, M, N, P  bằng:

A. 6
                                    B. 3
                 C. 2
                          D. 1

Câu 13: Cho tam giác ABC. Để điểm M thoả mãn điều kiện [image: image151.wmf]0
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 thì M phải thỏa mãn mệnh đề nào?

A. M là điểm sao cho tứ giác ABMC là hình bình hành
B. M là trọng tâm tam giác ABC
C. M là điểm sao cho tứ giác BAMC là hình bình hành
       D. M thuộc trung trực của AB
Câu 14: Trong mặt phẳng Oxy, cho 
[image: image152.wmf](

)

(2;21),3;2

amnb

=-+=-

rr

. Nếu 
[image: image153.wmf]ab

=

rr

 thì

A. 
[image: image154.wmf]5,3

mn

==-


B. 
[image: image155.wmf]3

5,

2

mn

==-


C. 
[image: image156.wmf]5,2

mn

==-

     D. 
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Câu 15: Cho M(2; 0), N(2; 2). Tọa độ trung điểm B của đoạn MN  là:

A. (1;1)
B. (-1;-1)
C. (2;1)        D. (-2;-1)

Phần tự luận (4đ)

Câu 1. 2đ  Cho tam giác
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        a/   (1,0đ )  Chứng minh rằng 
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       b/     (1đ)Phân tích 
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Câu 2. (2đ)  Trong mặt phẳng với hệ toạ độ 
[image: image168.wmf]Oxy

, cho điểm 
[image: image169.wmf](

)

1;5

A

;B(-2;-1) C(3;-3)

a) (1,0đ ) .Chứng minh 
[image: image170.wmf],,

ABC

là ba đỉnh của một tam giác.

b) (1,0đ )  Tìm toạ độ điểm 
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	Trong mặt phẳng với hệ toạ độ 
[image: image179.wmf]Oxy

, cho điểm 
[image: image180.wmf](
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A

;B(-2;-1) C(3;-3)

(1,0đ ) .Chứng minh 
[image: image181.wmf],,

ABC

là ba đỉnh của một tam giác

Tính đúng tọa độ của các vecto AB, AC

Lập đúng tích chéo.

Chứng tỏ các vecto đó không cùng phương. Suy ra 3 điểm ko thẳng hàng.(đpcm)
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	 b/ Tìm toạ độ điểm 
[image: image182.wmf]N

 trên trục tung  sao cho 
[image: image183.wmf]NANB
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 nhỏ nhất.
· Kiểm tra vị trí của A, B so với trục Oy 

· Lý luân để
[image: image184.wmf]NANB
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Họ và tên:………………………………..Lớp 10/3 & 10/5      KIỂM TRA 1 TIÊT –HÌNH 10  Nh:2016-2017 

I.Trắc nghiệm  (6đ) 

Câu 1.Số các vec tơ có điểm đầu là một trong 4 điểm phân biệt cho trước và có điểm cuối là một trong 3 điểm phân biệt cho trước là

A. 
[image: image185.wmf]8

                
                              B.
[image: image186.wmf]7

                       
       C.
[image: image187.wmf]10

                                     D.
[image: image188.wmf]12

                              

Câu 2.Cho hình vuông 
[image: image189.wmf]ABCD

. Hệ thức nào sau đây là đúng?

 A. 
[image: image190.wmf]ABAD
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                              B. 
[image: image191.wmf]ACBD
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                               C. 
[image: image192.wmf]BCAD
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                        D. 
[image: image193.wmf]ABCD
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Câu 3.Vectơ tổng 
[image: image194.wmf]BCDEABCD
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  bằng 

A. 
[image: image195.wmf]AD
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                                         B. 
[image: image196.wmf]AE

uuur

               

         C. 
[image: image197.wmf]EA

uuur

 

                   D. 
[image: image198.wmf]DC

uuur


Câu 4.Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Hai vectơ cùng ngược hướng với vec tơ thứ ba thì cùng hướng  

B.Hai vectơ có giá vuông góc thì cùng phương   

C. Hai vectơ cùng phương thì giá của chúng song song       

D.Hai vectơ cùng phương thì cùng hướng            

Câu 5. . Trong mặt phẳng với hệ tọa độ 
[image: image199.wmf]Oxy

, cho bốn  điểm 
[image: image200.wmf](
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. Ba điểm nào trong 4 điểm đã cho là ba điểm thẳng hàng?                                                    

A. 
[image: image201.wmf],,
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                               B.
[image: image202.wmf],,
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                                       C. 
[image: image203.wmf],,
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                                D. 
[image: image204.wmf],,
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Câu 6. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ 
[image: image205.wmf]Oxy
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[image: image206.wmf](
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. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác 
[image: image207.wmf]OAB

 bằng:

A.
[image: image208.wmf]5/2

                                               B
[image: image209.wmf]5

.                                         C.
[image: image210.wmf]1

                                       D.
[image: image211.wmf]7

 

Câu7.Cho hình bình hành 
[image: image212.wmf]ABCD

 tâm 
[image: image213.wmf]O

. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:

A. 
[image: image214.wmf]ABADDB
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                            B.
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                   D. 
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[image: image217.wmf]AOCO
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Câu 8.Cho ba điểm 
[image: image218.wmf],,
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 bất kỳ. Hệ thức nào sau đây là đúng?                                                                                                                        

A. 
[image: image219.wmf]ABACAC
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[image: image220.wmf]                          B. 
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                      C. 
[image: image222.wmf]CABACB
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                   D. 
[image: image223.wmf]AACCAC
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Câu 9.Cho tam giác 
[image: image224.wmf]ABC

 vuông tại 
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 có 
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.Tính độ dài vectơ
[image: image227.wmf]CBBA
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A.
[image: image228.wmf]3

                                                   B. 
[image: image229.wmf]4

                                         C. 
[image: image230.wmf]22

                                 D.  
[image: image231.wmf]2

                                                                                   

Câu 10.Cho tam giác 
[image: image232.wmf]ABC

, 
[image: image233.wmf]E

 là điểm trên cạnh 
[image: image234.wmf]BC

 sao cho 
[image: image235.wmf]1
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. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. 
[image: image236.wmf]23
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            B. 
[image: image237.wmf]21
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       C. 
[image: image238.wmf]11

24

AEABAC

=-

uuuruuuruuur

                  D. 
[image: image239.wmf]12
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Câu 11. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A.Nếu hai vectơ bằng nhau thì chúng có độ dài bằng nhau. 

B.Nếu hai vectơ bằng nhau thì chúng cùng điểm gốc.                                    

 C.Nếu hai vectơ bằng nhau thì chúng cùng phương          

 D. Nếu hai vectơ bằng nhau thì chúng cùng hướng

Câu 12. 
[image: image240.wmf]i

r

 và 
[image: image241.wmf]j
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 là hai vec tơ đơn vị của hệ trục tọa độ 
[image: image242.wmf](
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. Tọa độ của vectơ 
[image: image243.wmf]3
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A. 
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                             C.
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                                          D. 
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Câu 13.Trong mặt phẳng với hệ tọa độ 
[image: image248.wmf]Oxy
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. Tìm tọa độ trung điểm của đoạn thẳng 
[image: image250.wmf]AB
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Câu 14.Cho 
[image: image255.wmf]G

 là trọng tâm của tam giác 
[image: image256.wmf]ABC

 và 
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 là trung điểm của 
[image: image258.wmf]BC

.Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. 
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                      B. 
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[image: image261.wmf]             C. 
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                     D. 
[image: image263.wmf]2
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Câu 15. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ 
[image: image264.wmf]Oxy
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.Tìm tọa độ điểm 
[image: image267.wmf]B

 sao cho 
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 là trọng tâm tam giác 
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II. Tự luận (4đ) 
Bài 1.(1,5đ) Cho tam giác 
[image: image274.wmf]ABC

. Gọi 
[image: image275.wmf]M

 là trung điểm của 
[image: image276.wmf]AB

 và 
[image: image277.wmf]N

 là một điểm trên cạnh 
[image: image278.wmf]AC

 sao cho 
[image: image279.wmf]3
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. Gọi 
[image: image280.wmf]K

 là trung điểm của 
[image: image281.wmf]MN

. Hãy phân tích vectơ 
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[image: image284.wmf]AC
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Bài 2. (2,5đ) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ 
[image: image285.wmf]Oxy
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a) Tìm tọa độ điểm 
[image: image288.wmf]D

 sao cho tứ giác 
[image: image289.wmf]ABCD

 là hình bình hành.

b) Tìm tọa điểm 
[image: image290.wmf]M

 thuộc trục hoành sao cho 
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 nhỏ nhất.
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-------------------Hết----------------

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC CHƯƠNG I-LỚP 10/6. Mã đề: abx176

I/ TRẮC NGHIỆM (6đ)

Câu 1: Chọn khẳng định đúng trong các câu sau:

a/
[image: image295.wmf]ABACBC
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      b/ 
[image: image296.wmf]MPNMNP

+=

uuuruuuuruuur

         c/ 
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                 d/ 
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Câu 2: Chọn đẳng thức đúng:

 a/
[image: image299.wmf]ABACCB
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      b/ 
[image: image300.wmf]AMBMAB
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         c/ 
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            d/ 
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Câu 3: Vecto tổng 
[image: image303.wmf]MNPQRTNPQR
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bằng:

a/ 
[image: image304.wmf]MR
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                         b/ 
[image: image305.wmf]PR
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                              c/ 
[image: image306.wmf]MP
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                                d/ 
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Câu 4: Cho tam giác đều ABC. Hãy chọn đẳng thức đúng:

a/
[image: image308.wmf]BABC
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                 b/ 
[image: image309.wmf]ABBCCA
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             c/ 
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                     d/ 
[image: image311.wmf]0
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Câu 5:   Cho hình chữ nhật ABCD. Khẳng định nào sau đây đúng:

a/
[image: image312.wmf]ACBD
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                b/ 
[image: image313.wmf]ABADAC

+=

uuuruuuruuur

           c/ 
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                         d/ 
[image: image315.wmf]ADCB
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Câu 6: Cho 
[image: image316.wmf],
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[image: image317.wmf]0
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. Khẳng định nào sau đây đúng:

a/ Các vecto 
[image: image318.wmf],
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 cùng phương thì cùng hướng        b/ Hai vecto 
[image: image319.wmf]a
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 và  (-2) 
[image: image320.wmf]a
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c/ Các vecto 
[image: image321.wmf],
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 cùng hướng thì cùng phương      d/ Nếu 
[image: image322.wmf]2
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Câu 7: Cho 2 điểm phân biệt A,B. Điều kiện để I là trung điểm của đoạn AB là:  

a/ IA=IB                      b/ 
[image: image324.wmf]IAIB
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                             c/ 
[image: image325.wmf]IAIB
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                    d/ 
[image: image326.wmf]AIBI
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Câu 8:   I là trung điểm AB, M là điểm bất kỳ. Đẳng thức nào sau đây đúng:

 a/
[image: image327.wmf]2
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    b/
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               c/ 
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        d/ 
[image: image330.wmf]2
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Câu 9: G là trọng tâm tam giác ABC, M là điểm bất kỳ. Khẳng định nào sau đây đúng:

a/
[image: image331.wmf]3
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 b/
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  c/
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  d/
[image: image334.wmf]MAMBMCGM
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Câu 10: Trong mpOxy cho 
[image: image335.wmf]23,2
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. Tọa độ vecto 
[image: image336.wmf]ab
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 bằng: 

a/ (3; 1)                         b/ (1; 5)                                c/ (1; -5)                          d/ (-1; 5)

Câu 11: Trong mpOxy cho A(1;-2), B(2;2), C(0;3). Trọng tâm G của tam giác ABC là:

a/G(3;3)                         b/ G(3;0)                              c/ G(1;1)                          d/ G(
[image: image337.wmf]33
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Câu 12: Cho 
[image: image338.wmf]1

(;5),(;1)

3

abm

=-=-

rr

 . Tìm m để 2 vecto 
[image: image339.wmf],
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  cùng phương:

 a/ 
[image: image340.wmf]1
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                    b/   
[image: image341.wmf]15
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                           c/ 
[image: image342.wmf]3
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                            d / 
[image: image343.wmf]5

3

m

=


Câu 13: Trong mpOxy cho M(1;2), I(
[image: image344.wmf]31

;

22

). Tìm tọa độ điểm N để I là trung điểm đoạn MN:

a/   N(2;1)                     b/ N(2;-1)                           c/ N(-2;-1)                          d/N(-2;1)
Câu 14: Trong mpOxy cho A(1;1), B(0;2), C(2;4). M là trung điểm của BC. Tọa độ vecto 
[image: image345.wmf]AM
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là:

a/ (2;0)                           b/ (1;5)                                c/ (0;2)                                d/ (-1;-5)

Câu 15: Trong mpOxy cho A(1;1), B(2;3) , C(-1;2) . Tìm tọa độ điểm D để 
[image: image346.wmf]ABCD
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:

 a/ D(0;4)                       b/ D(2;0)                            c/ D(2;4)                              d/ (4;0) 

II/ TỰ LUẬN: (4đ)

Bài 1: Cho tam giác ABC. Gọi I là trung điểm của BC, H là trung điểm của BI.

Chứng minh: 
[image: image347.wmf]31
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Bài 2: Trong mpOxy cho  A(1; 2), B(4; 1),  C(2; 5).

1/ Chứng minh A, B, C không thẳng hàng

2/ Tìm m để điểm D(3; m) thuộc đường thẳng AB

3/ Tìm tọa độ điểm M để 
[image: image348.wmf]23
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ĐÁP ÁN

I/ TRẮC NGHIỆM:

	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
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	Đ.ÁN
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	b
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	b
	d
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II/ TỰ LUẬN:

Bài 1: -Vẽ hình đúng, đầy đủ:                                                             +0.25đ
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Bài 2:  1/

      
[image: image350.wmf](3;1);(1;3)
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Vì 
[image: image351.wmf]31

#

13

-
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image353.wmf](3;1);(1;3)
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 không cùng phương           


[image: image354.wmf]Þ

 A,B, C không thẳng hàng                                                            +0.25đ 

2/    

Ta có:  
[image: image355.wmf](3;1)
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   Để D
[image: image356.wmf]AB
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   cùng phương                                        +0.25đ

   Khi đó 
[image: image358.wmf]22
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KL:  m= 
[image: image361.wmf]4
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[image: image362.wmf]AB

Î

                                                                  +0.25đ

3/ Gọi M(x;y) là điểm cần tìm.

Ta có:  
[image: image363.wmf](3;1);(2;4)
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[image: image364.wmf]23(0;10)
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Vậy:    
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image367.wmf]10
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[image: image368.wmf]1
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KL: M(1;12) là điểm cần tìm                      

         Họ và tên...........................................

         Lớp .......................................              

                                                                ĐỀ  KIỂM TRA HÌNH HỌC CHƯƠNG I LỚP 10

    A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM:(6đ) Học sinh khoanh tròn vào ý đúng

           Câu 1:Với 3 điểm A,B,C bất kỳ ta luôn có  :

                a/
[image: image369.wmf]ABACBC
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-=

uuuruuuruuur

 d/ 
[image: image372.wmf]ABBCAC
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           Câu2: Cho hình bình hành ABCD có tâm O ta có :

                    a/
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  b/
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image378.wmf] c/
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           Câu3:Cho tam giác ABC vuông tại 
[image: image383.wmf]A cạnh AB=3 cm ,AC=4cm  ta có [image: image384.emf]ABAC
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ABAC

 bằng

                 a/7cm    b/5cm    c/25cm    d/1cm


           Câu 4: Cho tam giác ABC đều cạnh bằng a   khi đó 
[image: image385.wmf]ABAC
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 bằng:

                  a/ 2a    b/
[image: image386.wmf]2
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  c/  0   d/  a 
[image: image387.wmf]BC


          Câu 5  :Cho 2 điểm A,B phân biệt .Điều kiện để I là trung điểm của đoạn AB là:


                   a/ [image: image388.emf]IAIB
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    b/ IA=IB    c/  
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[image: image391.wmf]
         Câu  6  I là trung điểm của đoạn AB  ,M là điểm bất kỳ Ta luôn có:
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         Câu 7     Tam giác ABC có trọng tâm G ,O là điểm bất kỳ Ta có

                       a/  
[image: image396.wmf]0
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         Câu 8 Trong  mp  với hệ tọa độ Oxy  cho A(2,0) ,B(-1 ,1) 
 

               a/  
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 =(3,-1)    c/
[image: image402.wmf]AB
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 =(-3,-1)     d/
[image: image403.wmf]AB
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         Câu 9: Trong  mp  với hệ tọa độ Oxy  A(1,-3),B(3,5)  trung điểm của đoạn AB là :

                  a/ I(2,1)  b/I(2,-2 )    c/  I (4,2)   d/ I(2,-1)

         Câu 10: : Trong  mp  với hệ tọa độ Oxy  A(1,-3),B(2,0) ,C(0,-6) Trong tâm G của tam giác ABC


                   a/G(3,-9)  b/G(1,3) c/G(1,-3) d/ G(1,-2)

         Câu 11 :Trong  mp  với hệ tọa độ Oxy  A(2,-1),B(2,1) ,C(0,3) khi đó

              a/
[image: image404.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image405.wmf]ABAC
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[image: image406.wmf]ABAC
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        Câu 12 Trong  mp  với hệ tọa độ Oxy   cho [image: image409.emf]a
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         Câu 13:
 Cho 4 điểm A,B,C,D bất kỳ  ta luôn có :
[image: image417.wmf]AB
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[image: image424.wmf]BC


         Câu 14:Cho hình bình hành ABCD có tâm O ta có :
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         Câu 15:Trong  mp  với hệ tọa độ Oxy   cho [image: image439.emf]a
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(1,2)  , [image: image440.emf]b
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(3,m)    
[image: image441.wmf]a

 và
[image: image442.wmf]b

  cùng phương khi

                 a/m=-2  b/ m= 4 c/ m= -4 d/=m=6
[image: image443.wmf]
          B/ PHẦN TỰ LUẬN(4đ)

            Bài 1/     Cho hình bình hành ABCD tâm O .Gọi K là điểm bất kỳ .

               a/ Chứng minh 
[image: image444.wmf]K
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               b/  Tìm vị trí của điểm K sao cho 
[image: image445.wmf]0
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                           Bài 2/   Trong mp Oxy cho 3 diểm A(4,-2),  B(0,3),    C(2,1)

.             a/ Chứng minh ba điểm A,B,C không thẳng hàng

              b/ Tìm tọa độ điểm D để ABCD là hình bình hành 

              c/ T ìm tọa độ  điểm M trên trục hoành để A,B,M thẳng hàng

               Họ và tên...............................

               Lớp .......................................           
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        A// PHẦN TRẮC NGHIỆM:(6đ) Học sinh khoanh tròn vào ý đúng

           Câu 1:Với 3 điểm A,B,C bất kỳ ta luôn có 
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[image: image446.wmf]ABACBC
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           Câu2: Cho hình bình hành ABCD có tâm O ta có : có 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image455.wmf]c/ 
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   d/ [image: image459.emf]ADCB


=


uuuruuur




ADCB


           Câu3:Cho hình chữ nhật ABCD cạnh AB=12 cm ,AD=5cm  ta có[image: image460.emf]ABAD
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ABAD

  bằng


[image: image461.wmf]                   a/7cm    b/169cm    c/17cm    d/13cm


           Câu 4: Cho tam giác ABC đều cạnh bằng a   khi đó 
[image: image462.wmf]ACAB
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 bằng:

                  a/ 0    b/
[image: image463.wmf]2
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  c/ a   d/ 2 a

          Câu 5  :Cho 2 điểm A,B phân biệt .Điều kiện để I là trung điểm của đoạn AB là:


                   a/ [image: image464.emf]IAIB
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    b/ IA=IB    c/  
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     d/
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[image: image467.wmf]       Câu  6 :  A M  là đường trung tuyến  của tam giác ABC có:
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         Câu 7  :   Tam giác ABC có trọng tâm G ,O là điểm bất kỳ Ta có
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         Câu 8: Trong  mp  với hệ tọa độ Oxy  cho A(-2,0) ,B(1 ,-1) 
 

               a/  
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 =(3,-1)    c/
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         Câu 9: Trong  mp  với hệ tọa độ Oxy  cho [image: image480.emf]a
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(2,-1)  , [image: image481.emf]b
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b

(m,4)    
[image: image482.wmf]a

 và
[image: image483.wmf]b

  cùng phương  khi

                 a/m=-2  b/ m= 4 c/ m= -4 d/m=-8

         Câu 10: : Trong  mp  với hệ tọa độ Oxy   cho      A(1,-2),B(2,0) ,C(0,-7) Trong tâm G của tam giác ABC la


                   a/G(3,-3)   b/G(1,3)    c/G(1,-3)  d/ G(3,-9)

         Câu 11: : Trong  mp  với hệ tọa độ Oxy  A(2,-1),   B(0,3), C(2,1)  khi đó

              a/
[image: image484.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image485.wmf]ABAC
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=(2,4)       d/
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        Câu 12 Trong  mp  với hệ tọa độ Oxy   cho [image: image489.emf]a
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ta có:
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         Câu 13:
 Cho 4 điểm A,B,C,D bất kỳ  ta luôn có :
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         Câu 14:Cho hình bình hành ABCD có tâm O ta có :
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         Câu 15: Trong  mp  với hệ tọa độ Oxy  A(1,-3),B(3,-1)  trung điểm của đoạn AB là :

                  a/ I(2,4)     b/I(2,-2 )    c/  I (4,-2)   d/ I(2,-1)

                   B/ PHẦN TỰ LUẬN(4đ)

            Bài 1/     Cho hình bình hành ABCD tâm O .Gọi K là điểm bất kỳ .

               a/ Chứng minh 
[image: image519.wmf]AICDBI
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              b/  Tìm vị trí của điểm I sao cho 
[image: image520.wmf]0
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             Bài 2/   Trong mp Oxy cho 3 diểm A(-2,4),  B(3,0),    C(2,1)

.             a  /   Tìm tọa độ điểm D để ABCD là hình bình hành  

              b/Tìm tọa độ điểm M trên trụctung để M,A,B thẳng hàng
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